
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
TRUNG TÂM Y TẾ

KHU VỰC LỤC YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TM-TTYT
V/v mời chào giá dịch vụ giám định tình 

trạng tài sản cố định

Lục Yên, ngày           tháng 08 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ giám định 
tình trạng tài sản cố định tại Việt Nam

Hiện nay, Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá 
của các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc giám định tình trạng tài 
sản cố định là máy móc, thiết bị chuyên dùng trong y tế và trang thiết bị văn 
phòng (danh mục tài sản theo phụ lục đính kèm). Nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên.
2. Mục đích yêu cầu báo giá: Giám định lại chất lượng, tình trạng của tài 

sản cố định, để làm căn cứ tiến hành thanh lý tài sản. 
3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đơn vị nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
4. Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Các đơn vị gửi báo giá và tài liệu kèm theo tới 

địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên; địa chỉ: 
Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.

- Nhận qua email: tranthienttyt@gmail.com
5. Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 05 ngày sau khi đăng tải Công văn này. 
6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:≥ 30 ngày
7. Hồ sơ chào phí bao gồm:

TT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu

1 Hồ sơ chào giá dịch vụ
Bản báo giá giám định tình trạng tài sản là giá 
trọn gói (đã bao gồm thuế, các chi phí liên 
quan)

2 Hồ sơ pháp lý

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp 
luật.

- Hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm đã 
thực hiện các hoạt động tương tự.

3 Tiêu chí khác Chịu trách nhiệm về kết quả giám định. 

Lưu ý: 

- Mỗi đơn vị chỉ tham gia chào 01 báo giá. 



- Đơn vị đảm bảo cung cấp thông tin về giá dịch vụ phù hợp với khả năng 
của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của 
pháp luật về cạnh tranh, nâng khống giá. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các nhà cung cấp.
Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

   Trần Trung Thành
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PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

(Kèm theo Thư mời số:            /TM-TTYT ngày 25/8/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên)

STT Mã TS Tên tài sản
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

Nước 
sản 
xuất

Năm sản 
xuất, sử 

dụng  (nếu 
có)

Số seri máy 
(ghi từng 

thiết bị nếu 
có nhiều chi 

tiết)

Nguyên giá Giá trị còn 
lại

 
A Tài sản thiết bị y tế cũ - hỏng -  

đã hết khấu hao  
 

    
 

1 1 Hệ thống ELISSA Cái 1
Trung 
Quốc 2014  179.436.251 0

2 11
Máy xét nghiệm sinh hóa BA-
88A Cái 1  2014 SX: 2010          

65.000.000 0

3 12 Máy X quang 100MA - Tosiba Cái 1
Nhật 
Bản 1999  264.233.000 0

4 19

Máy xét nghiệm huyết học tự 
động 19 thông số MINDRAY 
BC-2800

Cái
1

 2011  
132.594.000 0

5 24
Máy phân tích điện giải 5 thông 
số: Na, K, Ca, Cl và pH ISE 5000 Cái

1
 2012  

106.184.100 0

6 31

Máy li tâm để bàn 6 thông số ( để 
bàn tốc độ thấp  HERMLE 
Z206A)

Cái
1

 Không XĐ  40.252.300
0

7 33 Máy tách oxy MESA Cái 1  2012  15.863.100 0
8 34 Máy tách oxy MESA Cái 1  2014  15.863.100 0
9 36 Máy thở THOMAS Cái 1  2010  21.000.000 0
10 37 Máy tách oxy SEQUAL Cái 1  2014  15.863.100 0
11 39 Máy tách oxy MESA Cái 1  2012  15.863.100 0
12 40 Máy tách oxy SEQUAL Cái 1  2014  15.863.100 0
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13 54
Bàn Máy rửa phim để bàn 
HILMED HM-X-AFPI Cái

1
Trung 
Quốc 2012  

112.205.500 0
14 57 Tủ sấy ISUZU - FFN-113 Cái 1  2003  54.000.000 0
15 76 Đèn mổ treo trần 10 bóng Cái 1  2003  127.000.000 0
16 79 Máy điện não đồ TJS Cái 1  2013  124.950.000 0

17 80
Máy vi tính nội soi TMH(máy in 
màu Xerox C1110) + giá đỡ Cái

1
 2009  

19.450.000 0

18 81
Nồi hấp tiệt trùng cửa trước 
TUTTNAUER-  85 Lít* Cái

1
 2012 SX: 2011

341.398.200 0

19 87
Nồi hấp tiệt trùng cửa trước 
TUTTNAUER-  85 Lít* Cái

1
 2012 SX: 2011

341.398.200 0
20 89 Máy siêu âm Fukuda Denshi Cái 1  2012  166.000.000 0
21 91 Máy điện tim 3 cần SE-3 Cái  1  2013  11.444.132 0
22 97 Máy điện tim 3 cần ECG-9020 Cái 1  2011  47.040.000 0
23 108 Máy bão hoà ô xy Cái  1  2003  19.500.000 0

24 110 Kính hiểm vi Nicon Cái  1  2008  
         

12.200.000 0
25  Đèn tiểu phẫu di động SEWA Cái 1  2009  11.468.000 0

26  
Nồi hấp tiệt trùng (CT mắt 
ORRBIS) Cái 1  2009  40.793.700 0

27  
Nồi hấp tiệt trùng STURDY SA-
300VF Cái 1  2011  139.243.700 0

28
20215.60 Máy phân tích nước tiểu 120 

test/giờ HILMED HM-120 UA Cái
1  

01/2013
 

16.166.700  
0

29 20215.SH Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 1  04/2014  384.213.880  0

30 MAY.2 Máy nghe tim thai Dofler có màn 
hình Cái 1  6/2013  12.285.000  

31 MAY.3 Máy nghe tim thai Dofler có màn 
hình Cái 1  6/2013  12.285.000  
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B Tài sản thiết bị y tế cũ - hỏng -  

không có VT thay thế  
 

   
  

32
3

Giường sơ sinh JWBioScience* ( 
Lồng ấp trẻ sơ sinh có đèn chiếu 
vàng da) Cái 1

Trung 
Quốc 22/5/2017 CBW1705435

119.910.000 17.986.500

33 9
Máy điện tim 6 kênh - BTL-08 
SD ECG Cái 1  2015 Sản xuất: 

2013 80.000.000 22.000.000

34 21
Kính hiển vi - xã Tân Lĩnh đ/c 
vào Cái 1  2017 Ghi tăng 2017 65.000.000 17.875.000

35 43
Máy phân tích sinh hóa bán tự 
động BTS-350 Cái 1  01/2013 Ghi tăng 2014 78.607.100 31.442.840

36 86
Máy điện tim ( đ/c từ xã về - 
BTL08 SD6- ECG) Cái 1 201736 2015  80.000.000 22.000.000

37
477.189/ 

96
SPO2 - Dự án VIKOMED - SX: 
2017 Cái  1  2020  10.600.000 5.035.000

38 99 Nồi hấp điện 35 lít Cái  1  2019  37.500.000 18.750.000

39 69
Tủ sấy cửa trên HILL MED HM-
ARMADA - 50 Lít Cái 1  2012  191.774.000 76.709.600

40 101 Máy đo lưu huyết não 1 kênh Cái  1  2016  167.160.000 25.074.000

41 201811 Nồi hấp điện 35 lít Cái  1  2019  37.500.000 5.625.000

 
C

Tài sản thiết bị y tế cũ - hỏng - 
hết khấu hao - không xác định 
được nguyên giá        

42 4 Máy hút Trẻ em YUWELL Cái 1
Trung 
Quốc 21/09/2015 150904420 0 0

43 18 Máy lam kính -  Vega TTB 285 Cái 1  Không XĐ  0 0
44 20 Máy li tâm để bàn - 80-2 Cái 1  Không XĐ  0 0
45 22 Máy SP02 - philips Cái 1 Mỹ 2005  0 0
46 23 Máy xét nghiệm sinh hóa BA-88 Cái 1  2007  0 0
47 27 Máy quang để bàn HANNA Cái 1  Không XĐ  0 0
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48 28 Máy sinh hóa EBRA Cái 1  Không XĐ  0 0
49 29 Bình tắm bé  - MONNAL T30 Cái 1  Không XĐ  0 0

50 30
Máy li tâm để bàn 12 thông số - 
80-2 Cái 1  Không XĐ   0

51 32
Máy tách oxy INVACRE (Máy 
tạo ô xy 5l lít/phút) Cái 1  2010   0

52 35
Máy tách oxy ALLIANCL (Máy 
tạo ô xy 5l lít/phút Cái

1
 2010   

0

53 38
Máy thở ACOMA (Máy hô hấp 
nhân tạo ACOMA) Cái

1
 2003  

0 0

54 41 Lồng ấp Sơ sinh Cái 1  2003  0 0

55 44 Tủ sấy TI TANOX Cái 1  KXĐ  0 0

56 46 Tủ sấy 50 Lít Cái 1  2006  0 0

57 52 Máy sinh hóa nước tiểu PCE210 Cái 1  2004  0 0

58 53 Máy X Quang PLUSZ Cái 1
Nhật 
Bản 2002 SX: 12/1997 0 0

59  Máy X-quang tổng quát Cái 1  1975  0 0

60 55
Máy sinh hóa máu tự động FA 
300 Cái 1  Không XĐ  0 0

61 56 Tủ sấy 303-1 - 20 Lít Cái 1  2002  0 0

62 58 Tủ sấy 101-1 - 50 Lít Cái 1  2008  0 0

63 59 Tủ sấy 101-1 A - 50 Lít Cái 1  2008  0 0

64 60
Tủ lạnh SANAKY ( đựng 
Vacxin) Cái 1  Không XĐ  0 0

65 64 Giường sơ sinh Cái 1  2016  0 0

66 68 Bồn rửa tay phẫu thuật Cái 1  2009  0 0

67 73
Máy li tâm HARMONIC -PLO-
012 Cái 1  KXĐ 818082 0 0

68 74
Nồi hấp TUTTNAUER 2540 - 20 
Lít Cái 1  2008 2807252 0 0
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69 75 Tủ sấy cửa trước Cái 1    0 0

70 82 Máy điện tim NIHONKO HDEN Cái 1  2009  0 0

71 90 Tủ sấy MEMET - 9801-TS Cái  1  KXĐ 55000041 TS 0 0

72 94 Máy hút dịch BEST NEB Cái  1  2003  0 0

73 100 Tủ sấy 50 Lít - MENNET Cái  1  KXĐ  0 0

74 102 Bộ dụng cụ sửa chữa Cái  1  2012  0 0

75 104 Tủ sấy dụng cụ Cái 1  2017  0 0

 D Tài sản thiết bị văn phòng cũ - 
hỏng - hết khấu hao        

76 45 Máy pho to copy TOSIBA Cái 1  2008  30.750.000 0
77 50 Máy pho to copy GESTENER Cái 1  2009  55.000.000 0

78 51
Máy pho to copy RICOH FT 
4495 Cái 1  2003  0 0

79 63 Máy pho to copy RICOH Cái 1  2003  41.263.200 0

80  Máy vi tính(TT lỏng)* Bộ 1  2007  
         

13.250.000 0
81 TS40 Máy chiếu đa năng Cái 1  2007  22.400.000 0
82 20106.01 Máy chiếu Projector H PEC Cái 1  2007  22.300.000 0
83  Máy chiếu Panasonic Cái 1  2013  48.000.000 0
84  Máy chiếu Cái 1  2013  26.703.717 0
85  Máy VT sách tay TOSHIBA Cái 1  2010  18.000.000 0
86  Toa Wa620C Cái 1  1998  23.625.000 0
87  TS41 - Máy VT sách tay Cái 1  2007  16.500.000 0
88  Máy sách tay HP Pavilion Cái 1  2010  24.500.000 0
89  Điều hòa nhiệt độ Cái 3  2009  33.000.000 0
90  Bộ máy VT ASEAN Bộ 1  2012  10.500.000 0
91  Bàn ghế khảm trai (2 cái) Bộ 1  2003  14.000.000 0
92  Máy vi tính 8 Bộ 1  2008  19.115.000 0
93  Máy vi tính (BS Toàn) Bộ 1  2005  10.000.000 0
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94 20123.13 Ổn áp Lioa 3 pha 30KVA Cái 1  8/2015  19.800.000  0
95 457.50 Ti vi Samsung 32 inch Cái 1  2014  13.223.089  0
96 457.52 Bộ bàn ghế tiếp khách Cái 1  2016  10.500.000  0

  Tổng cộng      4.221.538.270 236.872.940
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